
TT SBD TÊN Ý TƯỞNG Họ và tên/NAME Năm sinh Lớp Trường Tỉnh

1 I-28
Máy dệt ánh sáng thành 

vải quần áo

Phạm Trường Giang

Trần Thuận Phong

2011

2010

2

3

Trường tiểu học 

Nguyễn Trãi
Hải Dương

2 I-01
Xe cứu thương thế kỉ 22 

đa hệ
Trần Hoàng Trúc 2010 3

34 Khu phố 8, Thị 

trấn Giồng Riềng
Kiên Giang

3 I-07
Máy địa cầu tái chế rác 

thải tự động
Nguyễn Đạt Hiếu 2011 2 TH Xuân Đỉnh Hà Nội

4 I-04

Ghế đa năng thoát hiểm 

an toàn khi máy bay gặp 

sự cố

Phan Thị Bảo Ngân*

Lê Trần Thanh Trúc

Ngô Đình Khánh Hưng

2010*

2012

2012

3

1

1

TH Duy Châu Quảng Nam

5 I-35 Máy hút mùi hương sen Phạm Lê Bảo Châu 2010 3
Trường Tiểu học 

TT Mỹ Thọ 2
Đồng Tháp

6 I-10

Máy phát hiện khối u sớm 

qua hơi thở mà không cần 

xét nghiệm

Trần Anh Phúc 2011 2
Xóm 6, thôn Hưng 

Mỹ, Xã Cẩm Thành
Hà Tĩnh

7 I-20 Mũ thoát hiểm

Nguyễn Trà My

Bùi Thanh Sơn

Nguyễn Thùy Dương

2012 1
Khu dân cư lôi 

động, P. Cộng hòa
Hải Dương

8 I-11
Cây thông minh trên 

đường phố
Đào Ngọc Mai Hoa 2010 3

Trường liên cấp 

TH và THCS Ngôi 

sao HN

Hà Nội

9 I-38
Cầu thang chữa cháy 

dành cho chung cư

Lê Trần Phước Minh

Lê Thái Anh
2010 3 TH An Thạnh 1 Đồng Tháp

10 I-12
Khinh khí cầu điều tiết khí 

hậu
Trần Thiên Phước 2010 3

Xóm 3, Thôn Vân 

Hội 1, Thị trấn 

Diêu Trì

Bình Định

11 I-06

Cây nhân tạo biến đổi 

chuyển động thành điện 

năng

Bùi Mai Phương 2011 2
TH-THCS Tân 

Phong
Vĩnh Phúc
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12 I-19

Máy hút thiên thạch rơi tự 

do, bụi vũ trụ tạo ra gạch 

chống cháy, triết xuất kim 

loại quý và khoáng sản

Đinh Tiến Thành 2011 2 TH Yên Thắng Ninh Bình

13 I-13 Chiếc mũ thông minh

Nguyễn Thảo Nhi

Lê Thùy Dung*

Nguyễn Đức Hòa

2012

2011

2011

1

2

2

TH Cẩm Hoàng Hải Dương

14 I-31
Sâu thông minh xử lý khói 

bụi bẩn

Vũ Ngọc Khánh*

Nguyễn Phương Linh

Trần Hải Yến

2010 3
Trường tiểu học 

Nghĩa Đồng
Nam Định

15 I-37 Máy làm mới vũ trụ

Nguyễn Trà My

Bùi Thanh Sơn

Nguyễn Thùy Dương

2012 1

Khu dân cư lôi 

động, phường 

Cộng Hòa, xã Chí 

Linh, Hải Dương

Hải Dương

16 II-15

Hệ thống chế tạo máu 

giúp chữa bệnh cho con 

người

Lê Minh Hiếu

Lê Đình Minh Quân
2008 5 P. Đông THọ Thanh Hóa

17 II-23
Rắn dược sĩ tìm cây thuốc 

nam chữa bệnh nan y
Lê Ngọc Tuyết Minh 2009 4 TH Trưng Vương Đồng Tháp

18 II-07 Máy liên hiệp công nông
Nguyễn Ngọc Xuân 

Thủy
2008 5 TH Kim Đồng Đồng Tháp

19 II-47
Vệ tinh diệt vi rút, vi 

khuẩn gây hại

Trịnh Thị Vân Anh*

Phạm Thành Nam

Trần Hồng Phúc

2009 4 TH Trần Phú Ninh Bình

20 II-18
Cầu vồng vượt lũ thông 

minh

Tăng Thị Minh Ngọc

Lê Nguyễn Diệu Thảo

Nguyễn Hồng Ngọc Linh

2008 5 TH Nguyễn Trãi Hải Dương

21 II-42
Chiếc mũ giao tiếp giữa 

mẹ và bé

Phạm Quế Chi*

Quách Ngọc Hải Lâm

Lê Vũ Hưng

2009 4 TH Trần Phú Ninh Bình

22 II-32
Máy biến lá khô - sấy 

thành màu vẽ tranh

Hoàng Gia Châu

Nguyễn Ngọc Kim Huê

2007

2008
5

Trường Tiểu học 

Số 1 Nhơn Bình
Bình Định

23 II-26 Chiếc đu kì diệu

Phạm Trương Phương 

Vy

Phạm Lê Ái Xuân

Phan Hoàng Long

2008

2008

2009

5

5

4

TH Nhơn Phú B Vĩnh Long



24 II-16
Nhà tự cung cấp nước 

sạch ở vùng sông nước

Dương Minh Khôi

Trần Nguyễn Trúc 

Giang

2008 5 TH An Thạnh 2 Đồng Tháp

25 II-48 Ô tô cứu hộ siêu tốc Trần Quốc Tuấn 2008 5
Trường Tiểu học 

Huân Yên
Hà Tĩnh

26 II-50

Nhà máy phát điện đặt 

dưới lòng đất, sử dụng 

năng lượng từ các 

phương tiện giao thông đi 

lại và dòng chảy nước 

ngầm dưới lòng đất

Đỗ Thị Kim Anh*

Trần Thị Mai Hương

Phạm Nguyễn Phương 

Thảo

2008 5
Trường Tiểu học 

xã Nghĩa Đồng
Nam Định

27 II-37 Hệ thống giải cứu băng giá

Bùi Thảo Hiền*

Phạm Khánh Phương

Lê Phương Anh

2008 5 TH Trần Phú Ninh Bình

28 II-13
Máy tạo ra năng lượng 

yêu thương cho nhân loại
Đỗ Ngọc Minh 2008 5

TH Trần Quốc 

Toản
Nam Định

29 II-19
Tuabin gió tạo điện và 

phát sóng wifi trên không

Lê Tú Quyên

Đinh Quang Hưng
2009 4 TH Nguyễn Trãi Hải Dương

30 II-29
 Máy phát điện dùng các 

túi khí 
Vũ Minh Phúc 2009 4

Trường Tiểu học 

Lê Hồng Phong
Ninh Bình
















